
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

KẾT QUẢ GIAO DỊCH TỰ DOANH (CỔ PHIẾU)

Ngày 03/01/2023

Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán

7,312,400 4,886,500 200,635,270 159,590,425 1,350,000 37,597,500

1 ACB 189,900 176,500 4,258,775 3,900,045

2 BID 40,900 45,200 1,673,440 1,824,110

3 BVH 11,200 9,800 533,070 462,430

4 BWE 600 29,495

5 CTG 201,000 148,600 5,560,615 4,075,370

6 DGW 80,000 3,153,915

7 DHC 500 16,300

8 EIB 8,100 1,200 222,660 33,060 1,350,000 37,597,500

9 FPT 58,900 62,400 4,607,070 4,854,480

10 GAS 19,500 22,800 2,029,210 2,359,190

11 GEX 912,200 11,990,215

12 GMD 9,000 3,600 409,500 164,570

13 GVR 28,500 27,800 413,640 398,725

14 HCM 1,200 25,680

15 HDB 35,700 33,600 589,050 544,320

16 HPG 1,402,400 782,800 26,770,855 14,763,310

17 IJC 15,000 190,250

18 KDH 98,800 89,200 2,750,575 2,430,420

19 LPB 35,700 487,305

20 MBB 259,700 157,200 4,643,960 2,754,120

21 MIG 50,000 767,740

22 MSB 69,600 12,200 883,130 153,955

23 MSN 128,300 138,000 12,196,690 12,995,210

24 MWG 54,200 172,500 2,357,245 7,542,020

25 NBB 20,000 266,000

26 NLG 3,000 1,200 93,360 37,500

27 NVL 133,000 135,000 1,926,850 1,935,830

Khối lượng giao dịch  

Giao dịch thỏa thuận 

Giá trị giao dịch (ngàn đồng)
Mã CK

Tổng cộng  -->

Stt Khối lượng giao dịch  
Giá trị giao dịch (ngàn đồng)

Giao dịch khớp lệnh



28 OCB 16,000 103,000 286,175 1,858,400

29 PDR 22,000 50,800 317,325 730,260

30 PLX 19,000 18,800 622,895 609,885

31 PNJ 26,000 2,320,250

32 POW 107,400 111,200 1,177,290 1,208,830

33 REE 13,000 5,200 939,900 376,610

34 SAB 10,600 12,600 1,813,350 2,148,960

35 SHB 119,000 1,237,600

36 SSB 18,700 622,710

37 SSI 55,800 207,200 1,051,290 3,839,385

38 STB 911,400 605,400 21,318,810 14,066,760

39 TCB 235,500 143,000 6,393,230 3,777,050

40 TPB 43,300 54,300 937,845 1,156,025

41 VCB 107,600 103,100 8,790,190 8,324,380

42 VCI 2,400 59,640

43 VHM 246,200 222,400 12,034,935 10,705,110

44 VIB 234,600 70,400 4,545,080 1,358,490

45 VIC 192,100 193,500 10,703,480 10,533,760

46 VJC 61,200 57,000 6,812,480 6,275,780

47 VND 15,200 218,880

48 VNM 163,400 180,700 12,722,010 13,956,820

49 VPB 600,500 321,700 10,991,650 5,804,710

50 VRC 7,700 62,210

51 VRE 346,900 276,600 9,731,105 7,708,890



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

KẾT QUẢ GIAO DỊCH TỰ DOANH (CHỨNG KHOÁN KHÁC)

Ngày 03/01/2023

Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán

6,495,400 8,901,400 16,337,181 19,887,103 700,000 3,300,000 12,069,600 64,346,200

1 CACB2207 38,200 135,800 8,398 29,373

2 CFPT2209 184,000 105,100 60,256 34,125

3 CFPT2210 119,200 104,300 91,641 79,983

4 CFPT2211 22,700 49,200 9,185 18,696

5 CFPT2212 27,100 10,000 33,940 11,800

6 CHDB2208 51,000 471,700 15,308 141,510

7 CHDB2210 93,100 28,000 8,810 2,802

8 CHPG2215 8,400 1,428

9 CHPG2219 32,800 120,800 4,997 18,082

10 CHPG2221 100 9

11 CHPG2223 2,600 1,200 933 436

12 CHPG2224 745,900 103,600 243,606 31,955

13 CHPG2225 400,000 555,000

14 CKDH2209 382,100 405,200 76,897 74,527

15 CMBB2210 700 100 70 9

16 CMBB2211 1,900 8,100 305 1,288

17 CMBB2213 1,000 1,000 1,200 1,200

18 CMSN2207 12,400 124

19 CMSN2209 85,200 177,700 31,522 59,535

20 CMSN2212 88,000 244,300 24,640 61,110

21 CMSN2213 100 100 44 44

22 CMSN2214 13,000 11,500 10,420 9,545

23 CMWG2212 1,000 100 60 6

24 CMWG2213 12,000 15,000 5,520 7,050

25 CPOW2204 291,600 115,700 51,361 19,519

26 CPOW2208 71,200 81,200 9,279 10,556

Tổng cộng (Total) -->

Stt Mã CK

Giao dịch khớp lệnh Giao dịch thỏa thuận 

Khối lượng giao dịch  

Giá trị giao dịch

 (ngàn đồng) Khối lượng giao dịch  

Giá trị giao dịch

 (ngàn đồng)



27 CPOW2209 325,700 233,300 51,005 32,662

28 CSTB2214 309,000 2,600 133,865 965

29 CSTB2215 558,600 88,600 460,578 71,059

30 CSTB2218 237,100 111,000 61,311 25,038

31 CSTB2220 34,400 400 23,968 238

32 CSTB2222 262,700 590,000 291,802 651,175

33 CSTB2223 124,900 256,500 122,667 251,181

34 CTCB2211 92,000 100,200 6,441 7,013

35 CTCB2212 112,400 99,800 21,487 18,970

36 CTCB2213 1,490,900 78,724

37 CTCB2214 11,400 15,048

38 CVHM2211 294,100 37,138

39 CVHM2215 2,600 446,600 377 66,161

40 CVHM2216 176,800 101,700 65,341 36,775

41 CVHM2218 12,200 51,400 8,024 34,543

42 CVJC2204 67,200 14,344

43 CVJC2206 144,900 135,700 25,081 23,893

44 CVNM2207 150,800 208,300 141,066 183,541

45 CVNM2209 48,700 37,700 24,591 19,316

46 CVNM2210 37,700 27,200 72,430 50,182

47 CVNM2211 1,500 30,400 3,765 84,101

48 CVPB2211 2,100 21,000 579 6,197

49 CVPB2212 106,300 99,100 38,920 36,302

50 CVPB2213 500 41,200 340 28,968

51 CVRE2211 17,900 7,687

52 CVRE2213 11,400 4,242

53 CVRE2215 141,600 299,000 100,241 214,910

54 CVRE2216 164,700 113,100 105,788 69,000

55 CVRE2217 51,200 78,290

56 CVRE2218 422,800 171,500 248,776 92,238

57 CVRE2219 384,600 263,805

58 E1VFVN30 17,200 28,400 301,425 494,032 600,000 1,900,000 10,590,000 32,958,700

59 FUEDCMID 14,800 123,291

60 FUEKIV30 25,100 25,500 167,670 170,362

61 FUEKIVFS 25,000 25,600 214,250 219,410

62 FUEMAV30 22,700 275,617

63 FUESSV30 100 1,100 1,257 13,925

64 FUESSV50 100,000 1,479,600

65 FUESSVFL 2,100 26,300 30,948 388,772

66 FUEVFVND 534,200 647,900 12,031,025 14,628,621 1,400,000 31,387,500



67 FUEVN100 30,900 29,900 403,216 390,210



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

KẾT QUẢ GIAO DỊCH TỰ DOANH LÔ LẺ (CỔ PHIẾU)

Ngày 03/01/2023

Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán

0 1 0 9 0 0 0 0

1 ELC 1 9

Tổng cộng  -->

Stt Mã CK

Giao dịch khớp lệnh Giao dịch thỏa thuận 

Khối lượng giao dịch  

Giá trị giao dịch (ngàn 

đồng) Khối lượng giao dịch  

Giá trị giao dịch (ngàn 

đồng)



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

KẾT QUẢ GIAO DỊCH TỰ DOANH LÔ LẺ (CHỨNG KHOÁN KHÁC)

Ngày 03/01/2023

Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán

Tổng cộng (Total) -->

Stt Mã CK

Giao dịch khớp lệnh Giao dịch thỏa thuận 

Khối lượng giao dịch  

Giá trị giao dịch

 (ngàn đồng) Khối lượng giao dịch  

Giá trị giao dịch

 (ngàn đồng)


